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1331 ntp6a1_nhan Trịnh Quang Nhẫn 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 18 6 1150

1985 ntp6a1_baongoc Châu Thi Bảo Ngọc 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 15 14 1127

2086 ntp6a1_honghanh Hồ Hồng Hạnh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 16 541

2326 ntp6a1_baokhanh Trần Lê Bảo Khánh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 13 17 491

2438 ntp6a1_dong Lê Đình Đông 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 13 17 1104

2621 ntp6a1_quoc Trần Văn Quốc 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 12 13 1099

2711 ntp6a1_giahuy Lê Trần Gia Huy 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 19 571

2818 ntp6a1_baotram Trịnh Thị Bảo Trâm 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 19 1131

2852 ntp6a1_my Trần Thảo My 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 16 1187

2950 ntp6a1_ly Nguyễn Hồng  Phương Ly 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 10 8 996

3015 ntp6a1_bngoc Hà Dương Bảo Ngọc 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 10 15 1195

3021 ntp6a1_thuduyen Đinh Thị Thu Duyên 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 9 21 164

3125 ntp6a1_thiennhan Nguyễn Thiện Nhân 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 9 9 1128

3226 ntp6a1_tuly Ngô Thị Tú Ly 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 8 22 874

3232 ntp6a1_thuylinh Trần Thị Thùy Linh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 8 22 971

3260 ntp6a1_ngoc Hồ Nguyễn Văn Ngọc 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 7 23 136

3292 ntp6a1_na Đinh Thị Ly  Na 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 7 7 488

3324 ntp6a1_plinh Nguyễn Phương Linh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 7 23 839

3333 ntp6a2_nam Nguyễn Văn Nam 6a2 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 7 23 1012

3391 ntp6a1_bao Phạm Huỳnh Gia Bảo 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 6 23 473

3508 ntpnnq2324 NGUYỄN NGỌC QUỐC 6a3 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 5 18 1199

512 ntp14-0094 Nguyễn Văn Phúc 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 22 8 843

662 ntp14-0087 Trần Minh Huy 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 21 9 693

694 ntp14-0085 Võ Thị Thu Hằng 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 21 9 947

925 ntp14-0080 Phan Thanh Bình 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 20 10 1111

1111 ntp14-0079 Dương Hoàng Ngọc Ánh 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 19 11 1125

1250 ntp14-0098 Hồ Anh Thư 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 18 12 1076

1469 ntp14-0096 Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 17 12 1183

1568 ntp14-0097 Ngô Phương Thảo 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 16 14 966

1734 ntp14-0095 Nguyễn Duy Quý 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 15 15 1027
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1834 ntp14-0088 Thái Thị Hoàng Kim 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 16 844

1897 ntp14-0091 Phan Trần Kim Ngân 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 14 1176

709 ntp14-0028 Huỳnh Hữu Anh Khoa 8a1 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 18 12 735

1574 ntp14-0029 Phan Hồ Xuân Nghi 8a1 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 19 1021

1769 ntp14-0026 Đặng Ngọc Tuấn Anh 8a1 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 8 22 224

1898 ntp14-0032 Trần Tuệ Mẫn 8a3 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 7 23 1147

410 ntp14-0012 Nguyễn Phương Uyên 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 16 14 991

597 ntp14-0009 Nguyễn Thị Lan Hương 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 16 1039

625 ntp14-0240249 ĐỖ NGỌC YẾN 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 16 1138

801 ntp14-0220 HUỲNH THỊ NGỌC HƯƠNG 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 12 18 867

806 ntp14-0011 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 12 18 912

861 ntp14-0255 Huỳnh Thu Uyên 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 12 13 1172

1014 ntp14-0010 Đặng Thị Thanh Ngân 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 10 20 762

1079 ntp14-0214 MẠC GIA BẢO 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 10 20 1180

1146 ntp14-0226 VÕ NGUYỄN TRÚC LY 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 9 21 1051

1182 ntp14-0219 LÊ MINH HUY 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 9 15 1177

1319 ntp14-0225 TRỊNH THỊ DIỆU LY 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 7 23 432

1380 ntp14-0240245 DƯƠNG MINH TUỆ 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 7 16 1149

1390 ntp14-0240239 ĐOÀN MINH THƯ 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 7 14 1178

1400 ntp14-0222 TRẦN ĐỨC HỮU 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 6 24 139

1427 ntp14-0224 NGUYỄN HOÀNG LONG 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 6 24 614

1451 ntp512-8839 NGUYỄN THỊ THU HÀ 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 6 13 938

1536 ntp14-0223 NGUYỄN DOÃN KHÁNH 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 5 7 1181

1539 ntp14-0215 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 4 26 104

1540 ntp14-0243 HUỲNH VÕ HUYỀN TRÂN 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 4 26 114

1628 ntp14-0240236 TRẦN NHƯ QUỲNH 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 2 5 714


